
 

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:        /TM-BVĐK 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – hạnh phúc 

 
Tuyên Quang, ngày 01 tháng 7 năm 2026 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các công ty cung ứng. 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các công ty quan tâm tham 

gia báo giá đối với các sản phẩm dinh dưỡng y học cung ứng cho bệnh viện. Cụ 

thể như sau: 

I. Danh mục sản phẩm cần báo giá như sau: 

(Chi tiết theo phụ lục I đính kèm) 

1. Địa điểm cung cấp: Giao hàng tại Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

2. Thời gian giao hàng dự kiến: Qúy III năm 2026. 

3. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 

- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi chủ đầu tư nhận đầy đủ nghiệm 

thu thanh toán hợp đồng theo đúng quy định. 

4. Các thông tin khác (nếu có): Không có. 

II. Tài liệu cung cấp 

- Báo giá 

- Các tài liệu để chứng minh tính hợp lệ của nhà cung ứng và tiêu chuẩn 

của sản phẩm 

(Thông tin sản phẩm theo mẫu phụ lục II đính kèm) 

III. Thông tin đơn vị nhận báo giá: 

1. Nơi nhận báo giá: Ban mua sắm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà: Trần Thị Khánh Nhung  

Số điện thoại: 0912978837 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Báo giá phải được đóng kín, đóng dấu niêm phong. 



- Nhận trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh tới địa chỉ: Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang. 

4. Thời gian nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 02/7/2026 đến hết 16h00 ngày 

07/7/2026. 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 

07/7/2026. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.  
 

Nơi nhận:                                                                            GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT;KD. 
 

 

 

                                                            Nguyễn Hưng Đạo 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục I 

DANH MỤC SẢN PHẨM 

Stt 
Tên sản 

phẩm 
Thành phần sản phẩm Nơi SX 

Nước 

sản 

xuất 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

1 

Thực phẩm bổ 

sung Sản phẩm 

dinh dưỡng 

Leanmax 

Trong 100g: 

- Năng lượng: 452kcal 

- Chất đạm: 18g 

+ Arginine: 827mg 

+ BCAA: 3271mg (Valin: 932mg, Leucin: 1502mg, 

Isoleucin: 837mg) 

- Chất béo: 16,5g 

+ MUFA: 5699mg 

+ PUFA: 1551mg 

- Carbohydrate: 56,4g 

- Chất xơ hòa tan: 3,6g 

- Có khoáng chất và vitamin. 

Công ty Cổ 

phần dinh 

dưỡng 

Nutricare 

Việt 

Nam 

Đường 

uống 

Dạng 

bột 

Lon 

400g 
Lon 432 

2 

Thực phẩm 

dinh dưỡng y 

học Leanmax 

Hope 

Trong 100g: 

- Năng lượng: 474kcal 

- Chất đạm: 21g 

+ BCAA: 3561mg 

- Chất béo: 21g 

+ MCT: 2,1g 

+ MUFA: 6,6g 

+ PUFA: 2g 

- Carbohydrate: 49g 

- Chất xơ hòa tan: 3,6g 

- Curcumin: 110mg 

- Nucleotides: 22,1mg 

- Có Vitamin và Khoáng chất 

- Áp suất thẩm thấu: 273 mOsmol/L ( 334 mOsmol/Kg) 

Công ty Cổ 

phần dinh 

dưỡng 

Nutricare 

Việt 

Nam 

Đường 

uống 

Dạng 

bột 

Lon 

400g 
Lon 144 

3 
Thực phẩm 

dinh dưỡng y 

học Leanmax 

Trong 100g: 

- Năng lượng: 443kcal 

- Chất đạm: 18,8g 

Công ty Cổ 

phần dinh 

dưỡng 

Việt 

Nam 

Đường 

uống 

Dạng 

bột 

Lon 

400g 
Lon 168 



Ligos + Arginin: 894mg 

+ Methionin: 260mg 

+ BCAA: 3320mg 

- Chất béo: 15,1g 

+ MCT: 4,33g 

+ MUFA: 4020mg 

+ PUFA: 1211mg 

- Carbohydrate: 56,8g 

- Chất xơ hòa tan: 3,27g 

- Choline: 500mg 

- Có Vitamin và Khoáng chất 

Nutricare 

4 

Thực phẩm 

dinh dưỡng y 

học Leanpro 

PreSur 12,5% 

Trong 100ml: 

- Năng lượng: 50kcal 

- Carbohydrat: 12,5g (Maltodextrin: 12,5g) 

- L-Citrulline: 25,3mg 

- Natri: 38,65mg 

- Clo: 38,35mg 

- Kẽm: 1mg 

Công ty Cổ 

phần dinh 

dưỡng Y học 

Quốc tế 

Việt 

Nam 

Đường 

uống 

Dạng 

lỏng 

Lon 

200ml 
Lon 180 

5 

Thực phẩm 

dinh dưỡng y 

học Nutricare 

Cerna 

Trong 100g: 

- Năng lượng: 424kcal 

- Chất đạm: 20g 

- Chất béo: 16g 

+ MUFA: 4600mg 

+ PUFA: 2300mg 

- Carbohydrate: 43g 

- Chất xơ hòa tan: 4g 

- Polyols: 11g 

- GI (Chỉ số đường huyết): 32,5 

- Có Vitamin và Khoáng chất 

- Áp suất thẩm thấu: 437 mosmol/L (528 mosmol/Kg) 

Công ty Cổ 

phần dinh 

dưỡng 

Nutricare 

Việt 

Nam 

Đường 

uống 

Dạng 

bột 

Lon 

400g 
Lon 108 

6 Metamax Adult 

Trong 100g: 

- Năng lượng: 428kcal 

- Chất đạm: 17g 

- Chất béo: 12,2g 

- Carbohydrat: 65g 

- Chất xơ hòa tan: 4g 

Công ty Cổ 

phần dinh 

dưỡng 

Nutricare 

Việt 

Nam 

Đường 

uống 

Dạng 

bột 

Lon 

400g 
Lon 36 



- Nano Curcumin: 350mg 

- Nucleotit: 40mg 

- Lợi khuẩn (Bifidobacterium BB12 & Lactobacillus 

acidophilus LA5): 1,37*10^9 cffu 

- L.reuteri (Pylopass TM): 1,3*10^10 cfu 

- Có Vitamin và Khoáng chất 

7 
Leankid 100+ 

0+ 

Trong 100g: 

- Năng lượng: 497kcal 

- Chất đạm: 12g 

- Chất béo: 25,6g 

- Carbohydrat: 53,5g 

- Chất xơ hòa tan: 3g 

- IgG: 116mg 

- Taurin: 25,4mg 

- Cholin: 89,1mg 

- Lợi khuẩn ( Lactococcus Lactis Plasma): 28*10^9 tế 

bào 

- Có khoáng chất và vitamin. 

Công ty Cổ 

phần dinh 

dưỡng 

Nutricare 

Việt 

Nam 

Đường 

uống 

Dạng 

bột 

Lon 

200g 
Lon 396 

8 

Thực phẩm bổ 

sung Sản phẩm 

dinh dưỡng 

Leanmax Rena 

Gold 1 

Trong 100g: 

- Năng lượng: 455kcal 

- Chất đạm: 10g 

- Chất béo: 28,6g 

- Tổng axit béo không bão hòa (MUFA + PUFA): 

9860mg 

- Carbohydrate: 29,5g 

- Chất xơ hòa tan: 20,5g 

- GI (Chỉ số đường huyết): 42 

- Có Vitamin và Khoáng chất 

+ Kali: 14mg 

+ Natri: 150mg 

+ Photpho: 72mg 

- Áp suất thẩm thấu: 422 mOsmol/L ( 560 mOsmol/Kg) 

Công ty Cổ 

phần dinh 

dưỡng 

Nutricare 

Việt 

Nam 

Đường 

uống 

Dạng 

bột 

Lon 

400g 
Lon 24 

9 

Thực phẩm bổ 

sung Sản phẩm 

dinh dưỡng 

Leanmax 

Colostrum 

Trong 100g: 

- Năng lượng: 472kcal 

- Chất đạm: 19g 

+ BCAA: 3050mg 

Công ty Cổ 

phần dinh 

dưỡng 

Nutricare 

Việt 

Nam 

Đường 

uống 

Dạng 

bột 

Lon 

400g 
Lon 300 



- Chất béo: 19,8g 

+ Tổng axit béo không bão hòa (MUFA, PUFA): 

3348mg 

- Carbohydrate: 53g 

- Chất xơ hòa tan: 3,6g 

- Sữa non: 400mg 

- Có Vitamin và Khoáng chất 

10 

Thực phẩm 

dinh dưỡng y 

học Nutridream 

Vanilla Flavor 

trong 100ml: 

Năng lượng: 200 Kcal 

Đạm : 10g 

Chất béo : 6.7g 

Carbohydrate : 25g 

28 vitamin & khoáng chất 

Immergut 

GmbH & Co. 

KG 

Đức Uống 

Dạng 

lỏng pha 

sẵn 

Thùng 

24 hộp 

200ml 

Hộp 48 

11 

Thực phẩm 

dinh dưỡng y 

học Nutridream 

Soya 

trong 100ml: 

Năng lượng: 102 Kcal 

Đạm : 3.8g 

Chất béo : 3.6g 

Carbonhydrat : 12.9g 

Chất xơ : 1.5g 

GI : 40 

28 vitamin & khoáng chất 

Immergut 

GmbH & Co. 

KG 

Đức 

Nhỏ 

giọt/bơm 

qua 

sonde 

Dạng 

lỏng pha 

sẵn 

Thùng 

15 gói 

kèm dây 

truyền 

dịch qua 

sonde 

500ml 

Gói 15 

12 

Thực phẩm 

dinh dưỡng y 

học Nutridream 

Energy 

trong 100ml: 

Năng lượng: 150 Kcal 

Đạm: 5.6g 

Chất béo: 5.8g 

Carbonhydrat: 18g 

Chất xơ: 1.5g 

28 vitamin & khoáng chất 

Immergut 

GmbH & Co. 

KG 

Đức 

Nhỏ 

giọt/bơm 

qua 

sonde 

Dạng 

lỏng pha 

sẵn 

Thùng 

15 gói 

kèm dây 

truyền 

dịch qua 

sonde 

500ml 

Gói 30 

13 

Thực phẩm 

dinh dưỡng y 

học Nutridream 

Power 

trong 100ml: 

Năng lượng: 200 Kcal 

Đạm: 10g 

Chất béo: 6.7g 

Carbonhydrat: 24.2g 

Chất xơ: 1.5g 

28 vitamin & khoáng chất 

Immergut 

GmbH & Co. 

KG 

Đức 

Nhỏ 

giọt/bơm 

qua 

sonde 

Dạng 

lỏng pha 

sẵn 

Thùng 

15 gói 

kèm dây 

truyền 

dịch qua 

sonde 

500ml 

Gói 30 

14 Thực phẩm trong 100ml (1.5kcal/ml) ISIGNY Pháp Pha Bột Thùng Hộp 12 



dinh dưỡng y 

học Kidsmix 

Junior 

- Năng lượng: 150 Kcal. 

- Chất đạm (Protid): 4,68g 

Whey proteins: 2,61g 

(Alpha lactalbumin: 0,45g) 

Caseins: 2,07g 

- Chất béo (Lipid): 7,71g 

- Carbohydrat: 15,24g 

- Chất xơ: 0,6g 

- Choline: 54mg 

- Taurine: 9mg 

-.L-Camitine: 2,4mg 

- Inositol: 15mg 

- Có vitamin & khoáng chất 

- Có chứa HMO (2'FL) 

- Có MFGM và lợi khuẩn 

SAINTE-

MERE 

uống 12 hộp 

390g 

 Tổng cộng: 14 mặt hàng        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục II 

 

DANH MỤC THÔNG TIN SẢN PHẨM 
(Đính kèm thư mời số         /TM-BVĐK ngày  01 /7/2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang) 

Tên công ty: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: 
 

Stt 
Tên sản 

phẩm 

Thành 

phần 

sản 

phẩm 

Số công bố 

sản phẩm 
Nơi SX 

Nước 

sản 

xuất 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 

Quy cách 

đóng gói 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn 

giá (có 

VAT) 

Thành 

tiền 

             

             

             

             

Báo giá có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày     /   /2026. 


		2026-07-01T15:42:59+0700


		2026-07-01T15:46:20+0700


		2026-07-01T15:46:20+0700




